DANH MUC BIEN BAN KIEM TRA/ NGHIEM THU CONG TAC THI
CONG COC KHOAN NHOI CQC C...-P...

Danh gia

Bién ban s Néi dung S6 to
Co6 |Khong co

I Danh muc cac bién ban kiém tra/ nghiém thu

Bién ban NTCVXD: Kiém tra Maéy moc, thiét bi,
C...-P...-1 [vat tu thi cong coc khoan nhdi (Phu kém theo:{ 03 O O
Phu luc sb 01)

Bién ban NTCVXD: Kiém tra dng vach trudd
khi ha (Phu kém theo: Phu luc sb 02)
Bién ban NTCVXD: Kiém tra dinh vi tim cod

C...-P..-3 [khoan nhéi, ha 6ng vach (Phu kém theo: Phu luc| 03 ] |
s6 03)

Bién ban NTCVXD: Nghiém thu 1dng thép coc
khoan nhdi (Phu kém theo: Phu luc s6 04)

03 O O

03 O O

Bién ban NTCVXD: Kiém tra cong tic khoan|
C...-P..-5 [tao 10 coc khoan nhdi (Phu kém theo: Phu luc sd| 03 O O
05)

Bién ban NTCVXD: Kiém tra cong tic vé sinh
C...-P..-6 [16 khoan trudc khi ha léng thép (Phu kém theo:| 03 0 0
Phu luc sb 06)

Bién ban NTCVXD: Nghiém thu cong tac ha
16ng thép (Phu kém theo: Phu luc s6 07)

03 O O

Bién ban NTCVXD: Kiém tra cong tac vé sinh
C...-P...-8 |16 khoan truéc khi d6 bé tong (Phu kém theo] 03 0 0
Phu luc s6 08)

Bién ban NTCVXD: Kiém tra cong tac chuan bj
C...-P..-9 |d6 bé tong coc khoan nhdi (Phu kém theo: Phy| 03 O O
luc s6 09)

Bién ban NTCVXD: Theo ddi qué trinh db bé
tong coc khoan nhoi (Phu kém theo: Phu luc $O

C...-P..-10 03 O O




Bién ban so

Noi dung

S6 tor

Danh gia

Co

Khoéng cé

10)

=11

Bién ban NTCVXD: Rut dng vach thi cong coc
khoan nhoi (Phu kém theo: Phu luc ) 11)

03

-12

Bién ban NTCVXD: bap dau coc khoan nhoi
(Phu kém theo: Phu luc 86 12

03

...-13

Bién ban NTCVXD: Kiém tra chat luong coc
khoan nhdi bang phuong phap siéu am (Phy kém
theo: Phu luc s 13)

03

...-14

Bién ban NTCVXD: Khoan kiém tra mun day
coc va 1§1y 161 dé kiém tra - Coc C... (Phu keém
theo: Phu luc s 14)

03

...-15

Bién ban NTCVXD: Bom vita lap 1ong dng siéu
am coc khoan nhdi (Phu kém theo: Phu luc $6
15)

03

...-16

Nghi¢m thu hoan thanh b0 phan cong vi¢c thi
cong xay dung: Hoan thanh toan bd coc khoan|
nhdi cho mot hang muc

02




BM 03-NTCVXD - KIEM TRA MAY MOC, THIET BI, VAT TU
THI CONG CQC KHOAN NHOI

Tén Chi déu tu CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phic

Pia diém, ngay..... thang..... nam......
BIEN BAN SO C...-P...-1
NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........
DU AN e
GO ENAUL: ..t
Hang muc: ...
Dia GEM XAY AUNE: ..e et

1. Tén cong viéc nghiém thu:
DPéi twong nghiém thu: Kiém tra May moc, thiét bi, vat tu thi cong coc khoan
nhoi

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat ddu: ... ngay.......... thang......... nam..........
Két thac: ... ngay......... thang......... nam...........
Tat:o.....oooooill.
3. Thanh phan tryec tiép nghiém thu:
3.1. Dai dién Tuw VAR Gid SAL:e....euueeeneeenneeereeeneeerneeerneeersieersnesns
ONg: oo Chocvu: ..o
ONg: oo Chicvu: o.oooviiiiii .
3.2. Pai dién Nha thau thi cong x@y dung:.........c...eeeeeeeeneeeneeennnnnns.
ONg: oo Chucvu: ...oooviiiiiii
ONg: oo Chuc vu: ..ooviiiiiiiin .
3.3. Pai dién Nha thau phut (ROU €O):...uunvenneeeneiereeereeerneeenneeerseenns
ONg: oo Chicvu: ..o
ONg: oo Chic vu: ..o,

4. Noi dung kiém tra:



4.1. Vé tai liéu lam can cwr nghiém thu:
Quy trinh kiém tra, giam sat, nghiém thu di dugc thong nhit giira chu dau tu
va cac nha thau c6 lién quan;
Phiéu yéu cau nghiém thu cua nha thau;
Ho so thiét ké ban vé thi cong, chi din k¥ thuat dugc phé duyét lién quan
dén d6i twong nghiém thu;
Quy chuin k¥ thuat, tiéu chuan dugc ap dung lién quan dén d6i twong
nghi¢m thu;
Hop dong gitta Chui dau tu va Nha thau thi cong xay dung;
Hop dong gitta Nha thau thi cong xay dung va Nha thau phu (néu co);
Giéy kiém tra, kiém dinh, hiéu chuin may moc, thiét bj thi cong.
Nhat ky thi cong xay dung cong trinh;
Van ban khéc ¢6 lién quan.
4.2. Vé chit lwgng cong vige xdy dyng (doi chidu vdi thiét ké, tiéu chudn xdy
dung va yéu cdu ky thudt cua cong trinh xdy dwng).

Phu luc kém theo: Phu luc s6 01
4.3. Cdc ¥ kién khdc (néu cé):
5. Két luéin va kién nghi:

Néu rd chap nhan hay khong chap nhan nghi¢m thu; dong y cho trién khai céc
cong viée ti€p theo; yéu cau stra chira, hoan thién cong viéc da thuc hi¢n va céc
yéu cau khac (n€u co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG.....cccovvverrrnnennnn.

GOI THAU SO ...

PHU LUC SO: 01

(Kém theo bién ban nghi¢m thu sé: C...-P..-1)

1. Noi dung kiém tra:

a. May méc, thiét bi thi cong
Danh . Kiém tra
TT muc Ponvi| Solwgng Pat Khong dat Ghi chu
1 [Maéy khoan ............... Cai 0 O
2 |CancAu..........cceeoiii Cai 0 O
3 |Buarung Cai 0 O
4 |Tram dién Cai O O
5 |May phat dién Cai O O
6 |May han dién Cai O O
7 |Céi tron bentonite Bo O 0
8 |Thung chira bentonite Cai O O
9 |Bom bentonite Cai 0 0
10 [Bom théi day Cai O m
11 |May tach cat Cai O O
12 [May cét uén thép Cai O O
13 |May nén khi Cai 0 )
14 [Ong d6 bé tong B 0 0
15 |Phéu db bé tong Cai O O
16 |Ong véch thi cong ........ Cai 0 0O
17 |Méy toan dac ............ Cai 0 0
18 [May thuy binh Cai O O
19 |May xic ............. Cai 0 O
b. Vit licu




Kiém tra

Danh . s
TT " Ghi chu
muc Dat Khong dat
1 |Cot thep O O
2 Bentonite O O
3 Ong sonic O O
4 |Coc noi long thép 0 O
5 Vit liéu khac 0 0
c. Nhén lue
Danh Kiém tra
TT Ghi chu
muc Pat Khéng dat
1 |Nhén cong O O
2 |BO tri h¢ thong an toan, PCCC O O

2. Cac y kién khac:

............................................................................................

............................................................................................

~ Dong y nghiém thu
PAI DIEN TU VAN GIAM SAT
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)

= Khong nghiém thu

PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)




BM 03-NTCVXD - PINH VI HO MONG VA PAO PAT HO
MONG PEN CAO PO THIET KE

Tén Chi déu tu CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phic

Pia diém, ngay..... thang..... nam......
BIEN BAN SO C...-P...-2
NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........
DU AN e
GO ENALL: ..
Hang muc: ...
Dia FEM XAY AUNE: ..o oeeeet et

1. Tén cong viéc nghiém thu:

Déi twong nghiém thu: Pinh vi hd moéng va dao dat hd mong dén cao do thiét

ke

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat ddu: ... ngay.......... thang......... nam..........
- Kétthtc: e ngay......... thang......... nam...........

Tat:......ooooooilL.

3. Thanh phan tryc tiép nghiém thu:

3.1. Dai dién Tuw VAR Gidm SGL:......uueeeneeenneeereerneeerneeerneeersieersnenns
ONg: oo Chocvu: ..o
ONg: oo Chicvu: o.oooviiiiii .

3.2. Pai dién Nha thau thi cong x@y dung:.........c...eeeeeeeeneeeneeennnnnns.
ONg: oo Chucvu: ...oooviiiiiii
ONg: oo Chucvu: ...oooviiiiiii

3.3. Dai dién Nha thau pRu (MU €O):.....oeuneeeneeninienneeenieeneeeneennnnnnns
Ong: ..o Chlrcvu: oo,
Ong: ..ol Chlrcvu: oo,

4. Noi dung kiém tra:



4.1. Vé tai liéu lam can cir nghiém thu:
Quy trinh kiém tra, giam sat, nghiém thu di dugc thong nhit giira chu dau tu
va cac nha thau c6 lién quan;
Phiéu yéu cau nghiém thu cua nha thau;
Ho so thiét ké ban vé thi cong, chi din k¥ thuat dugc phé duyét lién quan
dén d6i twong nghiém thu;
Quy chuin k¥ thuat, tiéu chuan dugc ap dung lién quan dén d6i twong
nghi¢m thu;
Hop dong gitta Chui dau tu va Nha thau thi cong xay dung;
Hop dong gitta Nha thau thi cong xay dung va Nha thau phu (néu co);
Giéy kiém tra, kiém dinh, hiéu chuin may moc, thiét bj thi cong.
Nhat ky thi cong xay dung cong trinh;
Van ban khéc ¢6 lién quan.
4.2. Vé chit legng cong vige xdy dung(doi chiéu véi thiét ké, tiéu chuin xdy
dung va yéu cdu ky thudt cia cong trinh xdy dwng).

Phu luc kém theo: Phu luc s6 02
4.3. Cdc ¥ kién khdc (néu cé):
5. Két luéin va kién nghi:

Néu 6 chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong y cho trién khai cac
cong vige tiép theo; yéu cau stra chita, hoan thién cong viéc da thuc hién va céc
yéu cau khac (néu co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG

(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG....ccueevveerrnnnnnn.
GOI THAU SO ...

1. Noi dung kiém tra:

PHU LUC SO: 02
(Kém theo bién ban nghi¢m thu sé: C...-P..-2)

a. So hoa ng vach
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b. Kiém tra ong vach

Quy cach Pon vi Ban vé Thuyc té Sai s6 Ghi chu
b.1. Puong kinh dng vach
1 |Mat cdt ngang 4-A
Buong kinh trong D1 mm
Duong kinh ngoai D2 mm
2 |Mat cat ngang B-B
Puong kinh trong D mm
Puong kinh ngoai D2 mm
b.2. Chiéu day dng vach
1 |Piém kiém tra s 1 mm
2 |Piém kiém tra s 2 mm
3 |Piém kiém tra sb 3 mm
4 |Piém kiém tra s6 4 mm
b.3. Chiéu dai 6ng vach mm

¢. Khoi lwgng 6ng vach




STT |Vat liéu - Quy cach Pon vi Sé luong K.LDb.V Khéi luong (tén) Ghi
BPTCTC | Thucté | (kg/ban) | BpTCTC | Thucté | chu
T Béan
2 e Béan
3 e Ban

Téng khdi lwong (tin)

2. Cac y kién:

- Khong nghiém thu
PAI DIEN NHA THAU THI CONG

~ Dong ¥ nghiém thu
PAI DIEN TU VAN GIAM SAT
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)

(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)




BM 03-NTCVXD - PINH VI TIM CQC KHOAN NHOI, HA ONG

VACH THI CONG
Tén Chi déu tu CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phic
Pia diém, ngay..... thang..... ndm......
BIEN BAN SO C...-P...-3
NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........
DU AN e
GOTthAU: ...t
Hang muc: ...
Dia FEM XAY AUNE: ..o oeeeet et

1. Tén cong viéc nghiém thu:
Poi tuong nghiém thu: Binh vi tim coc khoan nhoi, ha 6ng vach thi cong

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat dau: . ngay.......... thang......... nam..........
Két thuc: ... ngay......... thang......... nam...........
Talioooooooiiin
3. Thanh phan tryc tiép nghiém thu:
3.1. Pai dien Tuw VAR GiG SGL:e....oeuueeeneeenneeernerneeerneeessieerseersneens
Ong: .o Chlrcvu: oo,
ONg: oo Chucvu: ...oooviiiiii
3.2. Pai dién Nha thau thi cong Xay duwng:.........ceeueeeeveeeeeneeennneennnn.
ONg: ..o, Chucvu: .....ooooiiiiiii
ONg: .o, Chucvu: ....oooooiiiiii
3.3. Pai dién Nha thau phut (ROU €O):...ounvveneenneineeeereeerneeenneeerneenns
ONg: oo Chicvu: ..o
ONg: oo Chocvu: ..o

4. Noi dung kiém tra:
4.1. Vé tai liéu lam can cwr nghiém thu:
Quy trinh kiém tra, gidm sat, nghiém thu da dugc thong nhat gitta chu dau tu
va cac nha thau c6 lién quan;



Phiéu yéu cau nghiém thu cua nha thau;

Ho so thiét ké ban vé& thi cong, chi dan k¥ thuat duoc phé duyét lién quan
dén doi tuong nghiém thu;

Quy chuén, tiéu chuan xay dung dugc ap dung: TCVN 9395:2012 - Coc
khoan nhéi - Ti€u chuan thi cong va nghiém thu;

Hop dong giita Chu dau tu va Nha thau thi cong xay dung;

Hop ddng giita Nha thau thi cong xay dung va Nha thau phu (néu c6);

Két qua thi nghi€ém, kiém tra chat lugng vat tu, thiét bi

Gidy kiém tra, kiém dinh, hiéu chuin may moc, thiét bi thi cong.

Nhat ky thi cong xay dung cong trinh;

Van ban khac c6 lién quan.

4.2. Vé chat ‘lu’.o’ng cong viéc xdy dung(doi chiéu voi thiét ké, tiéu chudn xay

dung va yéu cdu ky thudt cua cong trinh xdy dung).

Phu luc kém theo: Phu lyc s6 03
4.3. Cdc y kién khdc (néu co):
5. Két luan va kién nghi:

Neéu 10 chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong ¥ cho trién khai cac
cong vige tiep theo; yéu cau stra chira, hoan thién cong viéc da thuc hién va cac
yéu cau khac (néu co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, churc vu)



DU AN XAY DUNG ..........
GOI THAU SO.........

PHU LUC SO: 03
(Kém theo bién ban nghi¢m thu sé: C...-P..-3)

1. Noi dung kiém tra:

a. Hinh S(i’ hoa
Cb1
87 . 6 5
. 9 CDTN.
12
3 4
Cb2
Ghi chiic
® . Vi tri coc

CP1: Cao do dinh viach CD2: Cao do day)
vach CDTN: Cao do¢ tw nhién

b. Pinh vi dng vach/ tim coc

Pon -y . P§ 1éch | Chi din
STT Hang muc . Thiet ke Thue te | Sailéch C A
vi tam ki thuat
1 |X (Phuong doc) m
+100mm
2 |Y (Phuong ngang) m
3 |Cao d6 tu nhién (CDTN) m
c. Sau khi ha ong vich
Pon X p ... . | Po1éch | Chidin
STT Hang muc ] Thiéet ke Thue té | Sailéch R e A
vi tam ki thuat
1 |X (Phuong doc) m
+100mm
2 |Y (Phuong ngang) m
3 |Cao d6 dinh vach (CP1) m
4 |Cao d6 day 6ng vach (CB2) m

Do léch tam (m):

2. Cac y kién:



~ Dong y nghiém thu . Khong nghiém thu
PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



BM 03-NTCVXD - LONG COT THEP CQC KHOAN NHOI

TRUOC KHI HA
Tén Chi déu tu CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phic
Pia diém, ngay..... thang..... ndm......
BIEN BAN SO C...-P...-4
NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........
DU AN e
GOTthAU: ...t
Hang muc: ...
Dia FEM XAY AUNE: ..o oeeeet et

1. Tén cong viéc nghiém thu:
Déi tugng nghiém thu: Long cbt thép coc khoan nhdi trude khi ha.

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat dau: . ngay.......... thang......... nam..........
Két thuc: ... ngay......... thang......... nam...........
Taliooooooooiiiin
3. Thanh phan tryc tiép nghiém thu:
3.1. Pai dién Tuw VAR Gid SGL:...oeuueeeeneeerneeernieeneeerneeessieerseersneens
Ong: .o Chlrcvu: oo,
ONg: oo Chucvu: ...oooviiiiii
3.2. Pai dién Nha thau thi cong Xay duwng:.........ceeueeeeveeeeeneeennneennnn.
ONg: ..ooveeieiieii Chucvu: .....oooovviiiii
ONg: .o, Chucvu: .....ooooiiiiii
3.3. Pai dién Nha thau phut (ROU €O):...uunevenneeeneenreeereeerneeerneeerneenes
ONg: oo Chicvu: ..o
ONg: oo Chicvu: ..o

4. Noi dung kiém tra:
4.1. Vé tai liéu lam can cir nghiém thu:
Quy trinh kiém tra, gidm sat, nghiém thu da duogc thong nhat gitta chu dau tu

va cac nha thau c¢ lién quan;



Phiéu yéu cau nghiém thu cua nha thau;

Ho so thiét ké ban vé& thi cong, chi dan k¥ thuat duoc phé duyét lién quan
dén ddi tugng nghiém thu;

Quy chuén, tiéu chuan xay dung dugc ap dung: TCVN 9395:2012 - Coc
khoan nhoi - Tiéu chuan thi cong va nghiém thu;

Hop dong giita Chu dau tu va Nha thau thi cong xay dung;

Hop ddng giita Nha thau thi cong xay dung va Nha thau phu (néu c6);

Két qua thi nghi€m, kiém tra chét luong vat tu, thiét bi:

Két qua thi nghiém vat li¢u cot thép;

Két qua thi nghiém vat li¢u 6ng si€u am;

Gidy kiém tra, kiém dinh, hiéu chuin may moc, thiét bi thi cong.

Nhat ky thi cong xay dung cong trinh;

Van ban khac c6 lién quan.

4.2. Vé chit ‘lu’g’ng cong viéc xdy dung(doi chiéu voi thiét ké, tiéu chudn xay

dung va yéu cdu ky thudt cua cong trinh xdy dung).

Phu luc kém theo: Phu luc s 04
4.3. Cdc ¥ kién khdc (néu cé):
5. Két luan va kién nghi:

Neéu 10 chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong ¥ cho trién khai cac
cong viéc ti€p theo; yéu cau stra chita, hoan thi¢n cong viéc da thuc hién va céac
yéu cau khac (néu co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi vo ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG
GOI THAU SO

PHU LUC SO: 04

(Kém theo bién bin nghi¢m thu sé: C...-P..-4)

1. Noi dung kiém tra:

a. Tong hop cot thép

- — Du’,(‘mg Chiéu dai (mm) S6 lwgng Pon trong | Khoi lwong (kg)
kinh | Thjét ké | Thye t& |Thiét ké| Thyc té| (k&/m) | Thiét ké | Thye té
Tong khoi lwgng (kg)
CB400-V|  <DI8
Phan loai thép >DI18
CB240-T <DI18
b. Ong thép
Noi dung Pon vi| Thiét ké Thue té
-Ongthép ............... m
-Ongthép ................ m
-Catnbdi ................ céi
-Catndi ............... céi
-Népday............... cai
-Napday .............. cai

~ Dong ¥ nghiém thu
PAI DIEN TU VAN GIAM SAT

- Khong nghiém thu
PAI DIEN NHA THAU THI CONG




(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



BM 03-NTCVXD - KIEM TRA CONG TAC KHOAN CQC NHOI

Tén Chi diu tw CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
............................ Pic 1ap - Tu do - Hanh phiic
""""""""""""""" Pia diém, ngay..... thang..... nam......
BIEN BAN SO C...-P...-5

NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........
DU AN oo
GO AL . e
Hang muc: ... e
Dia dEm XAY AUNE: «...oeeenee et

1. Tén cong viéc nghiém thu:
Péi tugng nghiém thu: Cong tac khoan coc khoan nhoi.

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat dau: ... ngay.......... thang......... nam..........
Két thuc: ... ngay......... thang......... nam...........
Tai:...ooooool L.
3. Thanh phan tryec tiép nghiém thu:
3.1. Pai dién Tw vAn Qi SAL:........eeuueeeneeeneeeunereerneerneerneeesieesneees
ONg: oo Chucvu: ..o
ONg: oo Chucvu: ..o
3.2. Pai dién Nha thau thi cong x@y dung:.............eeeeeeeeneeeneeennnnnns.
ONg: oo Chlrc vu: oo,
ONg: oo Chlrcvu: oo
3.3. Pai dién Nha thau phut (ROU €O):...eunveeneerneeeeeeerneeerneernieersneeness
ONg: ..ooovveiiiiii (0] 111 (v i |
ONg: ..o Chircvu: oooooiiiii .

4. Noi dung kiém tra:
4.1. Vé tai liéu lam cin civ nghiém thu:
Quy trinh kiém tra, giam sat, nghiém thu da duoc théng nhat gitta chu dau tu
va cac nha thau c6 lién quan;

Phiéu y€u cau nghiém thu cua nha thau;



~ HO so thiét ké ban vé thi cong, chi din k¥ thuat dugc phé duyét lién quan dén
ddi tuong nghi¢m thu;

- Quy chuén, tiéu chuan xay dung duogc ap dung: TCVN 9395:2012 - Coc khoan
nhoi - Tiéu chuan thi cong va nghiém thu;

~ Hop dong gitta Chu dau tu va Nha thau thi cong xay dung;

~ Hop dong gitta Nha thau thi cong xdy dung va Nha thau phy (néu c6);

_ Két qua thi nghiém, kiém tra chat luong vat tu, thiét bi:

_ Gidy kiém tra, kiém dinh, hiéu chuan may moc, thiét bi thi cong.

- Nhat ky thi cong xay dung cong trinh;

- Van ban khéc ¢6 lién quan.

4.2. Vé ‘chd't lwong cong viéc xdy dwng(doi chiéu véi thiét ké, tiéu chudn xdy dung

va yéu cau ky thudt cua cong trinh xdy dung).

...............................................................................................

Phu luc kém theo: Phu luc s6 05
4.3. Cac y kién khdc (néu co):
5. Két luan va kién nghi:

Néu 16 chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong y cho trién khai cac
cong viéc tiep theo; y€u cau stra chita, hoan thién cong viéc da thuc hi¢n va céac yéu
cau khac (n€u co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG ..........
GOI THAU SO.........

PHU LUC SO: 05
(Kém theo bién bin nghi¢m thu sé: C...-P..-5)
1. Noi dung kiém tra:
Cao d6 mit bang thi cong:
Cao d6 dinh dng vach:
Cao d6 miii coc thiét ké:

Cao do day 16 khoan thuc té:

Thoi gian khoan| Cao dé (m . Lop dia chat
‘ g 0 (M) |0 d 8 op di .
Ngay Mo ta dia chat

\ A \ £ day lop A 1 A V'
Tw bén Tw Dén Thiet ké | Thue te

2. Cac y kién:

...............................................................................................

~ Pong ¥ nghiém thu . Khong nghiém thu
PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)







BM 03-NTCVXD - KIEM TRA CONG TAC VE SINH LO KHOAN
TRUOC KHI HA LONG THEP

Tén Chii du tw CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
............................ Déc l1ap - Tw do - Hanh phuc
""""""""""""""" Pia diém, ngay..... thang..... ndm......
BIEN BAN SO C...-P...-6

NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........
DU AN oo
GOTthAU ...t
Hang mucC: ... e
Dia Gem XAY dUNE: . ...oneein et

1. Tén cong viéc nghiém thu:
Péi tuong nghiém thu: Kiém tra cong tac vé sinh 18 khoan trudc khi ha 16ng
thép.

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat dau: . ngay.......... thang......... nam..........
Két thuc: ... ngay......... thang......... nam...........
Tai:.ooooooool L.
3. Thanh phan tryec tiép nghiém thu:
3.1. Pai dién Tw VAR Qi SAL:.......ueeeneeeneeeneeeneneereerneerneeesieenneens
ONg: oo Chucvu: ..o
ONg: oo Chucvu: ....ooviiiiiii
3.2. Dai di¢n Nha thau thi CONG XAY AUNG:...uuuueuiviiiiiiiiiiiiisssnnnnnnmnns
ONg: ..o, Chucvu: ....oooooiiiiiii
ONg: ..o, Chucvu: ....ooooiiiiiiii
3.3. Pai dién Nha thau phut (REU €O):...ouuneeeneerneieeeeerneeerneeerninerseennss
ONg: oo Chirc vu: oo,
ONg: oo Chirc vu: oo,

4. Noi dung kiém tra:
4.1. Vé tai liéu lam can cir nghiém thu:
Quy trinh kiém tra, giam sat, nghiém thu da duoc théng nhat gitta chu dau tu

va cac nha thau co6 lién quan;



~ Phiéu yéu cau nghiém thu ctia nha thau;

~ HO so thiét ké ban vé thi cong, chi din k¥ thuat dugc phé duyét lién quan dén
ddi tuong nghi¢m thu;

- Quy chuén, tiéu chuan xay dung dugc ap dung: TCVN 9395:2012 - Coc khoan
nhoi - Tiéu chuén thi cong va nghiém thu;

_ Hop dong gitta Chu dau tu va Nha thau thi cong xay dung;

~ Hop dong gitta Nha thau thi cong xdy dung va Nha thau phy (néu c6);

_ Két qua thi nghiém, kiém tra chat luong vat tu, thiét bi:

_ Gidy kiém tra, kiém dinh, hiéu chuan may moc, thiét bi thi cong.

- Nhat ky thi cong xay dung cong trinh;

- Van ban khéac co6 lién quan.

4.2. Vé ‘chd't lwong cong viéc xdy dwng(doi chiéu véi thiét ké, tiéu chudn xdy dung

va yéu cau ky thudt cua cong trinh xdy dung).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Phu luc kém theo: Phu luc s6 06
4.3. Cac y kién khdc (néu co):
5. Két luan va kién nghi:

Néu 16 chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong y cho trién khai cac
cong viéc tieép theo; y€u cau stra chira, hoan thién cong viéc da thuc hi¢n va céc yéu
cau khac (n€u co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG ..........

GOI THAU SO.........

PHU LUC SO: 06

(Kém theo bién ban nghiém thu sé: C...-P...-6)

1. Noi dung kiém tra:

TT Hang muc Don vi Thict ké: Tié:l chuan Thue té Ghi chu
ky thuat
1 [Cao d6 mit bang thi cong m
2 |Cao d6 dinh dng vach m
3 [Cao d0 day 16 khoan m
4 [Pudng kinh 16 khoan m
5 |Chiéu day can ling cm 5.0
6 |Dung dich Bentonite
- Ty trong g/m3 1.05+1.15
- BJ nhot Giay 18+45
- Ham lugng cat % <6
- Do PH 7+9
2. Cac ¥ kién:
3. Két luén:

...............................................................................................

~ Dong y nghiém thu

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT

(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)

- Khong nghiém thu

PAI DIEN NHA THAU THI CONG

(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)




BM 03-NTCVXD - KIEM TRA CONG TAC CONG TAC HA LONG

COT THEP.

Tén Chii dAu tw CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic
Dia diém, ngay..... thang..... nam......
BIEN BAN SO C...-P...-7
NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........

DU AN e s
GOT AU ...
Hang muc: ...
Dia M XAY AUNE: ..o

1. Tén cong viéc nghiém thu:
Doi tuong nghiém thu: Kiém tra cong tac Cong tac ha 16ng cot thép..

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat dau: ... ngay.......... thang......... nam..........
Két thac: ... ngay......... thang......... nam...........
Tat:o..oooooiiiii
3. Thanh phan tryec tiép nghiém thu:
3.1. Pai dign Tw VAR GiGH SAL:....oeuueeneenneenneerieeneeenieereerneerneesneses
ONg: oo Chucvu: .ooooviiiiiiin
ONg: oo Chucvu: .oooviiiiiiin
3.2. Pai di¢n Nha thau thi cong xay dung:.............eeeueeevneeeneeennennes.
ONg: wooeviieii Chucvu: ..o
ONg: oo, Chucvu: ..o
3.3. Pai dién Nha thau phut (U €O):..euunevenneeneeneeeereeeneeenneeerneeenns
ONg: oo Chicvu: .o,
ONg: oo Chicvu: ..o,

4. Noi dung kiém tra:
4.1. Vé tai liéu lam cin civ nghigm thu:
Quy trinh kiém tra, giam sat, nghiém thu da duoc théng nhat giita chii dau tu
va cac nha thau c6 lién quan;

Phi€u yéu cau nghi€ém thu cua nha thau;



Hb so thiét ké ban vé thi cong, chi dan k¥ thuat duoc phé duyét lién quan dén
doi tuong nghiém thu;

Quy chuén, tiéu chuan xay dung dugc ap dung: TCVN 9395:2012 - Coc khoan
nhoi - Tiéu chuan thi cong va nghiém thu;

Hop d6ng giita Chii dau tu va Nha thau thi cong x4y dung;

Hop ddng gitta Nha thau thi cong xay dung va Nha thau phu (néu c6);

Két qua thi nghiém, kiém tra chét lugng vat tu, thiét bi:

Két qua thi nghiém coc ndi 16ng thép.

Gidy kiém tra, kiém dinh, hiéu chuin may moc, thiét bi thi cong.

Nhat ky thi cong xay dung cOng trinh;

Van ban khac c6 lién quan.

4.2. Ve f:hci't lwong cong vigce xdy dung(doi chiéu véi thiét ké, tiéu chudn xdy dung

va yéu cdu ky thudt ciia cong trinh xdy dung).

Phu luc kém theo: Phu lyc s6 07
4.3. Cdc y kién khdc (néu cé):
5. Két luan va kién nghi:

Néu rd chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong ¥ cho trién khai cac
cong viéc tiép theo; yéu cau stra chita, hoan thién cong viéc da thyc hién va cac yéu
cau khac (néu co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG

(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG ..........
GOI THAU SO.........

PHU LUC SO: 07
(Kém theo bién ban nghiém thu sé: C...-P..-7)

1. Noi dung kiém tra:

a. So hoa moi ndi 10ng thép

b. Kiém tra cong tac ha 1dng thép

Noi dung Ponvi | Thiét ké Thue té
1. S6 cac doan 16ng cbt thép
2. Tong chiéu dai cac doan 16ng cdt thép duogc td hop (L) mm
3. Chiéu dai doan ngoai "N" mm
4. Khoang cach "T" mm

5. Chiéu dai doan mdi noi chong

- Mbi nbi L1 mm

- Mbinbi L2 mm

- Mo6inoi L3 mm




- Moi noi L4 mm

6. Coc ndi 10ng thép

- Céc ndi loai C1 (D25-D25) chi
- Céc ndi loai C2 (D25-D22) cai
- Céc nbi loai C3 (D22-D22) cai

2. Céc ¥ Kién:

~ Dong y nghiém thu  ~ Khong nghiém thu
PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



BM 03-NTCVXD - KIEM TRA CONG TAC LO KHOAN CQC
KHOAN NHOI TRUOC KHI PO BE TONG

Tén Chii du tw CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

Dia diém, ngay..... thang..... nam......
BIEN BAN SO C...-P...-8
NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........
DU AN Lo s
GOT thAUE .o eeeeee e
Hang muc: ...
Dia M XAY AUNE: ..o

1. Tén cong viéc nghiém thu:
Pbi twong nghiém thu: Kiém tra cong tac LS khoan coc khoan nhoi trudc khi do
bé tong

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat ddu: ... ngay.......... thang......... nam..........
Két thac: ... ngay......... thang......... nam...........
Tat:.......oooooiiiiil
3. Thanh phan tryec tiép nghiém thu:
3.1. Pai dién Tuw vAn Gidm SGL:.......eeeueeeeneeeerieneeesneeesneeesneeesnnnns
ONg: ..o Chicvu: ..o,
ONg: ooovvviiiiii Chicvu: ..o,
3.2. Pai dién Nha thau thi cong Xa@y dung:............eeeeueeeenneeenneeennnens
ONg: oo Chocvu: .o
ONg: oo Chocvu: .o
3.3. Pai di¢n Nha thau pRu (MOt €O):..uu.evnneenneeninieeneeniinneeeneeennennne
ONg: oo Chucvu: .o
ONg: ooovvveieii Chucvu: .oooviiiiiiin

4. Ndi dung kiém tra:
4.1. Vé tai liéu lam can civ nghigm thu:

Quy trinh kiém tra, giam sat, nghiém thu di duoc théng nhat giita chu dau tu
va cac nha thau c6 lién quan;



Phiéu yéu cu nghi¢m thu ctia nha thau;

Hb so thiét ké ban vé thi cong, chi dan k¥ thuat duoc phé duyét lién quan dén
doi tugng nghiém thu;

Quy chuén, tiéu chuan xay dung dugc ap dung: TCVN 9395:2012 - Coc khoan
nhoi - Tiéu chuan thi cong va nghiém thu;

Hop d6ng giita Chii dau tu va Nha thau thi cong x4y dung;

Hop ddng gitta Nha thau thi cong xay dung va Nha thau phu (néu c6);

Két qua thi nghiém, kiém tra chét lugng vat tu, thiét bi:

Két qua thi nghiém dung dich Polymer/Bentonite.

Nhat ky thi cong xay dung cOng trinh;

Van ban khac c6 lién quan.

4.2. Ve ‘chd't lwong cong vigc xdy dung(doi chiéu véi thiét ké, tiéu chudn xdy dung

va yéu cdu ky thudt ciia cong trinh xdy dung).

Phu luc kém theo: Phu lyc s6 08
4.3. Cdc y kién khdc (néu cé):
5. Két luan va kién nghi:

Néu rd chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong ¥ cho trién khai cac
cong viéc tiép theo; yéu cau stra chita, hoan thién cong viéc da thyc hién va cac yéu
cau khac (néu co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG

(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG ..........
GOI THAU SO.........

PHU LUC SO: 08
(Kém theo bién ban nghiém thu sé: C...-P...-8)

1. Noi dung kiém tra:

TT Hang muc Don vi Thift ké: Tié:l Thue té | Ghi chi
) chuan ky thuat
1 |Cao do mit bang thi cong m
2 |Cao d6 dinh dng vach m
3 [Cao d0 day 16 khoan m
4 [Pudng kinh 16 khoan m
5 |Chiéu day can lang cm 5.0
6 [Dung dich Bentonite
- Ty trong g/m3 1.05+1.15
- Do nhot Giay 18+45
- Ham lugng cat % <6
- b6 PH 79
2. Céc ¥ Kién:

~ Pong ¥ nghiém thu . Khong nghiém thu
PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)




BM 03-NTCVXD - KIEM TRA CONG TAC CONG TAC CHUAN BI
PO Bit TONG KHOAN NHOI

Tén Chii du tw CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

Dia diém, ngay..... thang..... nam......
BIEN BAN SO C...-P...-9
NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........
DU AN Lo s
GOT thAUE .o eeeeee e
Hang muc: ...
Dia M XAY AUNE: ..o

1. Tén cong viéc nghiém thu:
Doi tuong nghiém thu: Kiém tra cong tic Cong tac chuin bi d6 bé tong khoan
nhoi

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat ddu: ... ngay.......... thang......... nam..........
Két thac: ... ngay......... thang......... nam..........
Tat:.......oooooiiiiil
3. Thanh phan tryec tiép nghiém thu:
3.1. Pai dién Tuw vAn Gidm SGL:.......eeeueeeeneeeerieneeesneeesneeesneeesnnnns
ONg: ..o Chicvu: ..o,
ONg: ooovvviiiiii Chicvu: ..o,
3.2. Pai dién Nha thau thi cong Xa@y dung:............eeeeueeeenneeenneeennnens
ONg: oo Chocvu: .o
ONg: oo Chocvu: .o
3.3. Pai di¢n Nha thau pRu (MOt €O):..uu.evnneenneeninieeneeniinneeeneeennennne
ONg: oo Chucvu: .o
ONg: ooovvveieii Chucvu: .oooviiiiiiin

4. Ndi dung kiém tra:
4.1. Vé tai liéu lam can civ nghigm thu:

Quy trinh kiém tra, giam sat, nghiém thu da duoc théng nhat gitta chi dau tu
va cac nha thau c6 lién quan;



Phiéu yéu cu nghi¢m thu ctia nha thau;

Hb so thiét ké ban vé thi cong, chi dan k¥ thuat duoc phé duyét lién quan dén
doi tugng nghiém thu;

Quy chuén, tiéu chuan xay dung dugc ap dung: TCVN 9395:2012 - Coc khoan
nhoi - Tiéu chuan thi cong va nghiém thu;

Hop d6ng giita Chii dau tu va Nha thau thi cong x4y dung;

Hop ddng gitta Nha thau thi cong xay dung va Nha thau phu (néu c6);

Két qua thi nghiém, kiém tra chét lugng vat tu, thiét bi:

Cap phdi bé tong coc khoan nhdi ..... (46 sut .....);

Két qua thi nghiém vat li¢u cat, d4, xi mang, phu gia, nudc;

Gidy kiém tra, kiém dinh, hiéu chuan may moc, thiét bi thi cong.

Nhat ky thi cong xay dung cOng trinh;

Van ban khac c6 lién quan.

4.2. Ve ‘chd't lwong cong vigc xdy dung(doi chiéu véi thiét ké, tiéu chudn xdy dung

va yéu cdu ky thudt ciia cong trinh xdy dung).

Phu luc kém theo: Phu lyc s6 09
4.3. Cdc y kién khdc (néu cé):
5. Két luan va kién nghi:

Neéu ro chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong ¥ cho trién khai cac
cong viéc tiép theo; yéu cau stra chira, hoan thi¢n cong viéc da thuc hién va cac yéu
cau khac (néu co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (K, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG ..........
GOI THAU SO.........

PHU LUC SO: 09

(Kém theo bién ban nghiém thu sé: C...-P..-9)

1. Noi dung kiém tra:

STT Noi dung kiém tra Pon vi |S6 lwong| Két qua kiém tra
; Ghi chu

1 Thiét bj Pbat |Khong dat
Tram trdn bé tong Tram 0 0
Xe mix van chuyén bé tong Xe 0 O
Tram bién ap Tram 0 0
May phat dién (du phong) My 0 O

) Vit li¢u: (thanh phén cip phéi cho 1 m3
bé tong)
Xi ming podc lang hdn hgp Vicem Bt

kg O O

Son PCB 40
Cat vang song 16 m3 0 0
ba 5x20(mm) thuoc mé da nti bay ngon,
Ki¢n Khe, Ha Nam m3 = =
Phu gia Basf 8712 lit 0 0
Nudce giéng khoan lit 0 0

3 [C4c vAn dé khac
Pheu do bé tong Chiée 0 0
Bom chim May 0 0
May nén khi May 0 0
B dung cu kiém tra dung dich bentonite bo 0 0
B0 dung cu kiém tra d¢ sut ciia bé tong bo O O
Khuén dtic mau bé tong Cii 0 0

2. Cac y kién:




~ Dong y nghiém thu  ~ Khong nghiém thu
PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



BM 03-NTCVXD - KIEM TRA CONG TAC PO BE TONG VA LAY
MAU BE TONG CQC KHOAN NHOI

Tén Chii du tw CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic

Dia diém, ngay..... thang..... nam......
BIEN BAN SO C...-P...-10
NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........
DU AN Lo s
GOT thAUE .o eeeeee e
Hang muc: ...
Dia M XAY AUNE: ..o

1. Tén cong viéc nghiém thu:

Do6i tuong nghiém thu: Kiém tra cong tac d6 bé tong va ldy miu bé tong coc
khoan nhoi

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat ddu: ... ngay.......... thang......... nam..........
Két thac: ... ngay......... thang......... nam...........
Tat:.......oooooiiiiil
3. Thanh phan tryec tiép nghiém thu:
3.1. Pai dién Tuw vAn Gidm SGL:.......eeeueeeeneeeerieneeesneeesneeesneeesnnnns
ONg: ..o Chicvu: ..o,
ONg: ooovvviiiiii Chicvu: ..o,
3.2. Pai dién Nha thau thi cong Xa@y dung:............eeeeueeeenneeenneeennnens
ONg: oo Chocvu: .o
ONg: oo Chocvu: .o
3.3. Pai di¢n Nha thau pRu (MOt €O):..uu.evnneenneeninieeneeniinneeeneeennennne
ONg: oo Chucvu: .o
ONg: ooovvveieii Chucvu: .oooviiiiiiin

4. Ndi dung kiém tra:
4.1. Vé tai liéu lam can civ nghigm thu:

Quy trinh kiém tra, giam sat, nghiém thu di duoc théng nhat giita chu dau tu
va cac nha thau c6 lién quan;



Phiéu yéu cu nghi¢m thu ctia nha thau;

Hb so thiét ké ban vé thi cong, chi dan k¥ thuat duoc phé duyét lién quan dén
doi tugng nghiém thu;

Quy chuén, tiéu chuan xay dung dugc ap dung: TCVN 9395:2012 - Coc khoan
nhoi - Tiéu chuan thi cong va nghiém thu;

Hop d6ng giita Chii dau tu va Nha thau thi cong x4y dung;

Hop ddng gitta Nha thau thi cong xay dung va Nha thau phu (néu c6);

Gidy kiém tra, kiém dinh, hiéu chuin may moc, thiét bi thi cong.

Nhat ky thi cong xay dung cong trinh;

Van ban khac c6 lién quan.

4.2. Ve f:hci't lwong cong vigc xdy dung(doi chiéu véi thiét ké, tiéu chudn xdy dung

va yéu cdu ky thudt ciia cong trinh xdy dung).

Phu luc kém theo: Phu lyc s6 10
4.3. Cdc y kién khdc (néu cé):
5. Két luan va kién nghi:

Néu rd chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong ¥ cho trién khai cac
cong viéc tiép theo; yéu cau stra chita, hoan thién cong viéc da thyc hién va cac yéu
cau khac (néu co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG

(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG ..........
GOI THAU SO.........

PHU LUC SO: 10

(Kém theo bién ban nghiém thu sé: C...-P..-10)

1. N§i dung kiém tra: Theo doi dé bé tong va l1dy miu bé tong

- Cdp phoi bé tong thiét ké:

- Do sut thiét ké:

- Khoi lwong bé tong thiét ké:

- Khéi heong bé téng thuec té:

Do dang bé tong(m)

- Bién phdp va cdp bé tong: Xe mix
Thoi gian A 2 A o 1A TA
b iac | Thé [ Cao do Ty 1€ bé .
£ KRt Nhighslien bé tingl(m3) _; | Cao dd yA : S6
So xe i —TFB..ﬁ}s'ut==.md 9% téch ELDong (515) B (m) tong x
& & A 10do m au
bén Cho bo (em)|— (*©) 6‘_3) BT (m) (m3/m)
Téng 0
Thiét ké Thue té Biéu do
. Thé tich
Thé tich bé | Cao 36 bé A Cao do bé
tong (m3) | tong (m) | P€©" | tang (m)
(m3)




Ghi chu:
- Cac mAu c6 dan tich ké do Tu van giam sat ky tai hién trudng.
- Biéu d6 cap bé tong thuc té duoc xac lap theo chwong trinh Excel
2. Céc ¥ Kién:

~ Dong y nghiém thu  ~ Khong nghiém thu
PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



BM 03-NTCVXD - KIEM TRA CONG TAC RUT ONG VACH THI

CONG KHOAN NHOI

Tén Chii du tw CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic
Dia diém, ngay..... thang..... nam......
BIEN BAN SO C...-P...-11
NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........

DU AN Lo s
GOTthAU: ..o
Hang muc: ...
Dia M XAY AUNE: ..o

1. Tén cong viéc nghiém thu:
Doi tuong nghiém thu: Kiém tra Cong tac rat 6ng vach thi cong khoan nhoi

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat dau: ... ngay.......... thang......... nam..........
Két thiic: ... ngay......... thang......... nam...........
Tat:o..oooooiiiii
3. Thanh phan tryec tiép nghiém thu:
3.1. Pai dign Tw VAR GiGH SAL:....oeuueeneenneenneerieeneeenieereerneerneesneses
ONg: oo Chucvu: .ooooviiiiiiin
ONg: oo Chucvu: .oooviiiiiiin
3.2. Pai di¢n Nha thau thi cong xay dung:.............eeeueeeeeeeeneeennennnn.
ONg: wooeviieii Chucvu: ..o
Ong: ..ooovveiiiiiii Chicvu: .o,
3.3. Pai dién Nha thau phut (U €O):..ouuneveneeneeneeeeneeereeenneeerneeenns
ONg: oo Chicvu: .o,
ONg: oo Chicvu: ..o,

4. Noi dung kiém tra:
4.1. Vé tai liéu lam cin civ nghigm thu:
Quy trinh kiém tra, giam sat, nghiém thu da duoc théng nhat giita chii dau tu
va cac nha thau c6 lién quan;

Phi€u yéu cau nghi€ém thu cua nha thau;



Hb so thiét ké ban vé thi cong, chi dan k¥ thuat duoc phé duyét lién quan dén
doi tugng nghi€ém thu;

Quy chuén, tiéu chuan xay dung dugc ap dung: TCVN 9395:2012 - Coc khoan
nhoi - Tiéu chuan thi cong va nghiém thu;

Hop dong giita Chii dau tu va Nha thau thi cong x4y dung;

Hop ddng gitta Nha thau thi cong xay dung va Nha thau phu (néu c6);

Gidy kiém tra, kiém dinh, hiéu chuin may moc, thiét bi thi cong.

Nhat ky thi cong xay dung cOng trinh;

Van ban khac c6 lién quan.

4.2. Ve ‘chd't lwong cong vigc xdy dung(doi chiéu véi thiét ké, tiéu chudn xdy dung

va yéu cdu ky thudt cua cong trinh xdy dung).

Phu luc kém theo: Phu luc s6 11
4.3. Cdc y kién khdc (néu cé):
5. Két luan va kién nghi:

Neéu ro chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong ¥ cho trién khai cac
cong viéc tiép theo; yéu cau stra chira, hoan thi¢n cong viéc da thuc hién va cac yéu
cau khac (néu co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG ..........
GOI THAU SO.........

PHU LUC SO: 11
(Kém theo bién ban nghiém thu sé: C...-P..-11)

1. Noi dung kiém tra:

a. Hinh so hoa

| y
Cb T
8 7 6 5 Chb
9 -
1 2 3 4 /
—Gh le';. 2 Vitri coc
CD1: Cao dé dinh vach
CD2: Cao do bé tong
Khoi lwong
STT Hang muc Don vi —— -
Thiet ke Thyuc te |Nghiém thu
1 |Ong véch thi cong m
b. Két qua kiém tra
STT Noi dung Pon vi| SO lwong Ghi chu
1 |Cao dd bé tong trudc khi rit bng vach m
2 |Cao do bé tong sau khi rat vach m
3 |Cao d¢ dinh 16ng cbt thép m
c. Thiét bi
STT Noi dung Pon vi| S6 lwong Ghi chua
1 |Cau phuc vu: Chiéc
2 |Blarung Chiéc

2. Céc ¥ Kién:

~ bong ¥ nghiém thu . Khéng nghiém thu



PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



BM 03-NTCVXD - PAP PAU CQC KHOAN NHOI

Tén Chii diu tw CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Dia diém, ngay..... thang..... ndm......
BIEN BAN SO C...-P...-12
NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........
DU AN
GOTTRATL L.
Hang muc: ...
Dia diem XAY dUNE: ...vniee et

1. Tén cong viéc nghiém thu:
Déi tuong nghiém thu: Pap dau coc khoan nhdi

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat ddu: ... ngay.......... thang......... nam..........
Két thac: ... ngay......... thang......... nam...........
Taiioooooooiiiiin
3. Thanh phan truec tiép nghiém thu:
3.1. Pai dign Tw VAR GIGI SAL:e...oeuneenneeneeneerieeneeenieereereerneeennenns
ONg: oo, Chucvu: ....ooooiiiiii
ONg: wooeveieii Chucvu: ..o
3.2. Pai dién Nha thau thi cong Xay dung:............eeeeueeeenneeennneennnens
ONg: oo Chicvu: ..o,
ONg: oo Chicvu: ..o,
3.3. Pai di¢n Nha thau pRu (ROt €O):...uneveneenneeninieeneereireeeenieennennns
ONg: oo Chucvu: .o
ONg: oo Chucvu: .o

4. Noi dung kiém tra:
4.1. Vé tai liéu lam can ctv nghiém thu:
Quy trinh kiém tra, giam sat, nghiém thu di duoc théng nhat giita chi dau tu
va cac nha thau c6 lién quan;

Phi€u yéu cau nghi€ém thu cua nha thau;



Hb so thiét ké ban vé thi cong, chi dan k¥ thuat duoc phé duyét lién quan dén
doi tugng nghi€ém thu;

Quy chuén, tiéu chuan xay dung dugc ap dung: TCVN 9395:2012 - Coc khoan
nhoi - Tiéu chuan thi cong va nghiém thu;

Hop dong giita Chii dau tu va Nha thau thi cong x4y dung;

Hop ddng gitta Nha thau thi cong xay dung va Nha thau phu (néu c6);

Gidy kiém tra, kiém dinh, hiéu chuin may moc, thiét bi thi cong.

Nhat ky thi cong xay dung cOng trinh;

Van ban khac c6 lién quan.

4.2. Ve ‘chd't lwong cong vigc xdy dung(doi chiéu véi thiét ké, tiéu chudn xdy dung

va yéu cdu ky thudt cua cong trinh xdy dung).

Phu luc kém theo: Phu luc s6 12
4.3. Cdc y kién khdc (néu cé):
5. Két luan va kién nghi:

Neéu ro chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong ¥ cho trién khai cac
cong viéc tiép theo; yéu cau stra chira, hoan thi¢n cong viéc da thuc hién va cac yéu
cau khac (néu co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG ..........

GOI THAU SO

PHU LUC KIEM TRA SO: PL12

1. Noi dung kiém tra:

a. Hinh so hoa

c8 c7 c6 c5
c9
[ c2 c3 c4
b. Cao d9, khdi lwong dip diu coc:
Cao d6 d CPPC (m) Khéi lwgng bé tong
A hia ao do dau coc- m )
Tén Cao d¢ hi¢n ) ) . dap dau coc (m3)
STT trang Sai so
coc .
: oz Lz . | Chénh
- CDHT (m) Thiét ké | Sau khi dap Thiét ké | Thyeté | =
éc
c. Toa d9 dau coc
Toa d§ X (m) Toa d§ Y (m)
Tén
STT r r r r r r r r
coc Thiét ké Thuc té Sai s0 Thiét ké Thuyc té Sai s0




Kém theo bién bin nghiém thu sé6: CKN-P(A)...-01

CDHT

-~ -
DN &
cPHC .
= & coos
RN & -

2. Cac ¥y Kién:

~ Pong ¥ nghiém thu

I||I‘I|l|I|l|||l|||I|||||I|||I|||I|||I|I‘I|I‘I|I‘I

D D o D
D
o @ D @

I|l|l|l|lll‘lllllll‘l|ll j

|‘|‘|‘||1‘|‘||1||‘|‘1||| |

TRARRRRRRRRAAAARAAAAAARAT

- Khong nghiém thu




PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



BM 03-NTCVXD - KIEM TRA CHAT LUQONG CQC KHOAN NHOI
BANG PHUONG PHAP SIEU AM

Tén Chi diu tu CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Dia diém, ngay..... thang..... ndm......
BIEN BAN SO C...-P...-13
NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........
DU AN
GO LA ..
Hang muc: ...
Dia M XAY AUNE: .ot

1. Tén cong viéc nghiém thu:
Doi tuong nghiém thu: Kiém tra chét lugng coc khoan nhoi bang phuong phap
siéu am

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat ddu: ... ngay.......... thang......... nam..........
Két thac: ... ngay......... thang......... nam...........
Tat:.....ooooooiiiii
3. Thanh phan truec tiép nghiém thu:
3.1. Pai dién Tuw vAn Gidim SGL:.......oceeueeeneeeerieneeeneeeneeerneeernnenes
ONg: oo Chocvu: .o
ONg: oo Chocvu: .o
3.2. Pai di¢n Nha thau thi cong xay dung:.............eeeveeeeneeeneennnennnn.
ONg: oo Chucvu: .o
ONg: oo Chucvu: .o
3.3. DPai di¢n Nha thau pRu (MU €O):...u.evuneenneeninieeneeeeinneeeneeeneanns
Ong: .ooovviiiiiii Chicvu: .o,
Ong: .ooovviiiiiiiieil Chicvu: .o,

4. Ndi dung kiém tra:



4.1. Vé tai liéu lam can cir nghiém thu:
Quy trinh kiém tra, giam sat, nghiém thu da duoc théng nhat gitta chii dau tu
va cac nha thau co6 lién quan;
Phiéu yéu cau nghiém thu cta nha thau;
Ho so thiét ké ban v& thi cong, chi din k¥ thuat dugc phé duyét lién quan dén
dbi tuong nghiém thu;
Quy chuén, tiéu chuan xay dung dugc ap dung: TCVN 9396:2012 - Coc khoan
nhoi- X4ac dinh tinh dong nhat cua bé tong- Phuong phap xung si€u am.
Pé cuong thi nghiém kiém tra d6 dong nhat cua bé tong coc khoan nhdi bang
phuong phép siéu am va khoan kiém tra milicoc
Hop d6ng giita Chii dau tu va Nha thau thi cong x4y dung;
Hop dong gitta Nha thau thi cong xay dung va Nha thau phu (néu c6);
Giéy kiém tra, kiém dinh, hiéu chuan may moc, thiét bi thi cong.
Nhat ky thi cong xay dung cong trinh;
Van ban khéc c6 lién quan.
4.2. Ve ‘chd't lwong cong vigc xdy dung(doi chiéu véi thiét ké, tiéu chudn xdy dung
va yéu cdu ky thudt cia cong trinh xdy dung).

Phu luc kém theo: Phu luc s6 13
4.3. Cdc y kién khdc (néu cé):
5. Két luan va kién nghi:

Neéu r0 chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong ¥ cho trién khai cac
cong viéc tiép theo; yéu cau stra chita, hoan thi€n cong viéc da thuc hién va céac yéu
cau khac (néu co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG
GOI THAU SO

PHU LUC KIEM TRA SO: PL13
Kém theo bién ban nghiém thu sé: CKN-P(A)...-02

1. Noi dung kiém tra:

a. Hinh so hoa ong siéu am:

ong si€u am

1200

v

CbbC

AN

b. Cao dd diu coc:

TT
coc

Tén

Cao dg dinh coc-CDDC(m)

Cao do day 6ng-CPPO (m)

Loai 6ng: D106.5/D113.5

Loai 6ng: D68.6/D75.6

Thiét ké

Thuye té

Sai s0

Thiét ké

Thue té

Sai s0

Thiét ké

Thuye té

Sai s0

C2

C3

C4

Dn | | WD

C5




n [Cn

2. Céc y kién:
- Qua trinh siéu 4&m Binh thuong ~  Bat thuong o
- Van téc song On dinh ~  Batthuong =
So luong coc kiém tra: n coc/n coc
S6 mit cat kiém tra trén mot coc: 06 mit cat/01coc
Két qua chin thirc s& duoc bén siéu 4m gui sau

3. Két luén:

~ Pong ¥ nghiém thu . Khong nghiém thu

CcbDoO

PAI DIEN NHA THAU PAI DIEN TU VAN GIAM SAT

Don vi thi nghiém Ky thudt Ky sw giam sat




BM 03-NTCVXD - KHOAN KIEM TRA MUN DAU COC VA LAY
LOI PE KIEM TRA - COC.....

Tén Chi diu tu CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc

Dia diém, ngay..... thang..... ndm......
BIEN BAN SO C...-P...-14
NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........
DU AN
GO LA ..
Hang muc: ...
Dia M XAY AUNE: .ot

1. Tén cong viéc nghiém thu:
D6i tuong nghiém thu: Khoan kiém tra mun dau coc va lay 16i dé kiém tra -
Coc.....

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

- Batdau: = ... ngay.......... thang......... nam..........

Két thac: ... ngay......... thang......... nam...........
Tat:.....ooooooiiiii

3. Thanh phan truec tiép nghiém thu:

3.1. Pai dién Tuw vAn Gidim SGL:.......oceeueeeneeeerieneeeneeeneeerneeernnenes
ONg: oo Chocvu: .o
ONg: oo Chocvu: .o

3.2. Pai di¢n Nha thau thi cong xay dung:.............eeeveeeeneeeneennnennnn.
ONg: oo Chucvu: .o
ONg: oo Chucvu: .o

3.3. DPai di¢n Nha thau pRu (MU €O):...u.evuneenneeninieeneeeeinneeeneeeneanns
Ong: .ooovviiiiiii Chicvu: .o,
Ong: .ooovviiiiiiiieil Chicvu: .o,

4. Ndi dung kiém tra:



4.1. Vé tai liéu lam can cir nghiém thu:
Quy trinh kiém tra, giam sat, nghiém thu da duoc théng nhat gitta chii dau tu
va cac nha thau co6 lién quan;
Phiéu yéu cau nghiém thu cta nha thau;
Ho so thiét ké ban v& thi cong, chi din k¥ thuat dugc phé duyét lién quan dén
dbi tuong nghiém thu;
Quy chuan, tiéu chuin xay dung dugc ap dung: TCVN 9396:2012.
Dé cuong thi nghiém kiém tra d6 dong nhét cia bé tong coc khoan nhdi bang
phuong phap siéu am va khoan ki€ém tra miii coc.
Hop dong gitta Chii dau tu va Nha thau thi cong xay dung;
Hop dong gitta Nha thau thi cong xay dung va Nha thau phu (néu co);
Giéy kiém tra, kiém dinh, hiéu chuan may moc, thiét bj thi cong.
Nhat ky thi cong xay dung cong trinh;
Vién ban khac c¢o lién quan.
4.2. Vé ‘chd't lwong cong viéc xdy dung(doi chiéu véi thiét ké, tiéu chudn xdy dung
va yéu cdu ky thudt ciia cong trinh xdy dung).

Phu luc kém theo: Phy lyc s 14
4.3. Cdc ¥ kién khdc (néu co):
5. Két luén va kién nghi:

Neéu r0 chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong y cho trién khai cac
cong vige tiep theo; y€u cau stra chira, hoan thién cong viéc da thuc hién va céac yéu
cau khac (néu cod);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, chirc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG
GOI THAU SO

PHU LUC KIEM TRA SO: PL14

Kém theo bién ban nghiém thu sé: CKN-P(A)...-03

1. Noi dung kiém tra:

Cic thong so6 kiém tra:

Thi nghiém xuyén SPT
Theo doi khoan .
-Tw: ....m, dén ..... m
Tilé . Mo
. ;| Mota .
Tén BT lay| . . ta
STT <A <A bé tong i
coc Chiéu Chiéu d[rg’c ]"‘ d day
sau bt | saukét | Béday | (%) | T"O° coc
diu thic | bé tong N1(15¢cm)|N2(15¢m)|N3(15¢m)
khoan | khoan (cm)
(m) (m)
2. Cac ¥ Kién:
3. Két luan:
~ Dong y nghiém thu .~ Khong nghiém thu
PAI DIEN NHA THAU

Don vi thi nghiém

Nguyén Vin A

Ky thudt

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT

Nguyén Viin B

Ky su giam sat

Nguyén Viin C






BM 03-NTCVXD - BOM VUA LAP LONG ONG SIEU AM COC

KHOAN NHOI
Tén Chi diu tu CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tw do - Hanh phuc
Dia diém, ngay..... thang..... ndm......
BIEN BAN SO C...-P...-15
NGHIEM THU CONG VIEC XAY DUNG.........

DU AN
GOTthAUL ...\
Hang muc: ...
Dia diem XAY dUNE: ..o

1. Tén cong viéc nghiém thu:
Déi tuong nghiém thu: Bom vira 14p long dng siéu 4m coc khoan nhdi

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

Bat dau: ... ngay.......... thang......... nam..........
Kétthic: ... ngay......... thang......... nam...........
Taiioooooooiiin
3. Thanh phan truec tiép nghiém thu:
3.1. Pai dién Tuw vAn Gidim SGL:.......eeeeeeerneerrinneersneeesneessneesssnnnns
Ong: .ooovviiiiiiil Chicvu: .o,
Ong: .oooovviiiiiiiil Chicvu: .o,
3.2. Pai dién Nha thau thi cong Xay dung:........e.eueeeeeeeeeneeevneeennnens
ONg: wooeveieiii Chucvu: .....ooooiiiiiii
ONg: wooeviieie Chucvu: ..o
3.3. Pai dién Nha thau phut (U €O):...uunevnnevneeneeeenieeeneeenneeerneeenns
ONg: oo Chocvu: .o
ONg: ..o Chocvu: .o

4. Noi dung kiém tra:
4.1. Vé tai liéu lam can cir nghiém thu:
Quy trinh kiém tra, gidm sat, nghiém thu da dugc thong nhat giita chu dau tu
va cac nha thau c6 lién quan;

Phi€u yéu cau nghi€m thu cua nha thau;



HO6 so thiét ké ban v& thi cong, chi dan k¥ thuat dugc phé duyét lién quan dén
doi tugng nghi€ém thu;

Quy chuén, tiéu chuin xay dung dugc ap dung: TCVN 9396:2012.

Pé cuong thi nghiém kiém tra d6 dong nhét cia bé tong coc khoan nhdi bang
phuong phap siéu am va khoan ki€ém tra miii coc.

Hop ddng gitta Chu ddu tu va Nha thau thi cong xay dung;

Hop ddng giita Nha thau thi cong xay dung va Nha thau phu (néu c6);

Gidy kiém tra, kiém dinh, hi¢u chuan may méc, thiét bj thi cong.

Nhat ky thi cong xay dung cong trinh;

Van ban khac c6 lién quan.

4.2. Vé ‘chd't lwong cong viéc xdy dung(doi chiéu véi thiét ké, tiéu chudn xdy dung

va yéu cdu ky thudt ciia cong trinh xdy dung).

Phu luc kém theo: Phu lyc s6 15
4.3. Cdc y kién khdc (néu cé):
5. Két ludn va kién nghi:

Neéu ré chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong y cho trién khai cac
cong vige tiep theo; y€u cau stra chira, hoan thién cong viéc da thuc hién va cac yéu
cau khac (néu co);

PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, churc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)



DU AN XAY DUNG ..........
GOI THAU SO ........

PHU LUC KIEM TRA SO: PL15
Kém theo bién bin nghiém thu sé: CKN-P(A)...-04

1. Noi dung kiém tra:

a. Thiét bi bom vira:

- May trén vira: hoat dong tbt

- May bon vita: hoat dong tdt

b. Vat liéu:

- Xi ming pooc ling hon hop Vicem But Son PCB 40

- Phy gia truong né................

c. Thanh phan cap phdi vira C36 Mpa

oz Xi ming Phu gia (lit)
STT Cap phoi Nuéce (lit) Ghi chu
(Kg)
1 Cho mot m3 vira
2 | Cho mot mé tron
d. Theo doi qua trinh bom
Cao Dé
dp | Caodd [Chiudai . ° | Apluc | Duy tri
Tén X L (X linh ’ i Thoi gian|
TT Loai ong dinh | day ong do A bom ap lue -
coc A dong (Phut)
ong (m) (m) ©) (Kg/m3) | (Kg/m3)
(m)
Ong l:e.oeeenn.. ...
Ong 2:.............
1 | Cl =
Ong3:.............
Ongd:.............
Ong lie.oeeenn.....
Ong 2:.............
2 | C2 |-
Ong3:.............
Ongd:.............




e. Khdi lwgng vira bom : Thiét ké: m3  Thuyc té: m3  Saisd

2. Céc ¥ Kién:

~ Dong y nghiém thu .~ Khong nghiém thu
PAI DIEN TU VAN GIAM SAT PAI DIEN NHA THAU THI CONG
(Ky, ghi ro ho tén, churc vu) (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu)




BM 04-NTGPTCXD- NGHIEM THU HOAN THANH GIAI POAN

THI CONG CQC KHOAN NHOI TRU P.......
Tén Chi dau tu CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
............................ Doc lap - Tw do - Hanh phuc
............................ Pia diém, ngay..... thang..... nam......
BIEN BAN SO ...ocucreeeercrencnnnes
NGHIEM THU GIAI POAN THI CONG XAY DUNG HOAC BQ PHAN CONG
TRINH XAY DUNG
DU AN
GOTthAU ..o
Hang mucC: ... e
Dia diem XAY UNE: . ..ooenie e

1. Tén hang muc cong trinh nghi¢m thu:
Déi twong nghiém thu: Nghiém thu hoan thanh giai doan thi cong coc khoan nhdi
tru P.......

2. Thoi gian va dia diém nghiém thu:

- Batdau: = .. ngay.......... thang......... nam..........
- Kétthic: e ngay......... thang......... nam...........
Taiioooooooiiin

3. Thanh phan truec tiép nghiém thu:
3.1. Dgi dién Chi diu tw:

Ong: ...oovviiiiiii . - Chtrc vu: dai dién theo phap luat hodc
nguoi duoc Gy quyén
ONg: oo - Chircvu: oo,

3.2. Pai dién Tw vin gidm sdt:

ong: ..ooovviiiiii . - Chtrc vu: : dai dién theo phap luat hodc
nguoi dugc uy quyén
ONg: oo - Chtrc vu: Tu vAn giam sat trudng
3.3. Pai dién Nha thau thi cong Xay dwng: ........cc.eueeeeueeeenveeeneeenneeennns
Ong: ......................... - Chtrc vu: dai dién theo phép luat hoac

nguoi duge uy quyén



C 0N - Chuc vu: Chi huy truong
3.4. Pai dién Tw vin thiét ké (cé khi cé thay doi vé thiét ké va khéng cé khi khéng
c6 thay déi vé thiét ké):
- ONg: - Chutrc vu: dai dién theo phép luat hoac
ngudi duge ty quyén

C 0N _ Chirc vu: chii nhiém thiét ké

4. Panh gia giai doan thi cong xay dung hoac b§ phan cong trinh xay dung:
4.1. Vé tai ligu lam can civ nghiém thu

- Quy trinh kiém tra, gidm sat, nghiém thu da duoc thong nhat giira chl dau tu va
céc nha thau co lién quan;

- Phiéu yéu cau nghiém thu ciia nha thau;

_ HO so thiét ké ban vé thi cong, chi dan k¥ thuat dugc phé duyét lién quan dén
doi tuong nghi¢m thu;

- Quy chuén k¥ thuat, tiéu chuan duoc ap dung lién quan dén ddi twong nghiém
thu: TCVN 9395:2012, TCVN 9396:2012..

_ Hop d6ng gitta Chu dau tu va Nha thau thi cong xay dung;

_ Hop d6ng gitra Nha thau thi cong x4y dung va Nha thau phu (néu co);

. Két qua quan tric, do dac,thi nghiém, kiém tra chét lugng vat tu, thiét bi c6 lién
quan;

- Nhat ky thi cong xay dung cong trinh;

- Bién ban nghi€ém thu céc cong vi¢c xay dung co lién quan;

- Cdc bién ban nghi¢m thu lép dat thiét bi c6 lién quan;

- Cac bién ban nghiém thu vat liu, thiét bi, san phém ché tao sdn trude khi st
dung;

- Ban v€ hoan cong;

~ Béo c4o cta nha thau thi cong c6 xac nhan ctua Tu van giam sat vé cac d6i
tugng nghiém thu da thi cong hoan thanh trén co sd tong hop cac cong tac nghiém thu
cong viéc xay dung

- Bao céo hoan thanh giai doan thi cong xay dung hodc by phan cong trinh xay
dung cta tu vin giam sat giri Cha dau tu;

- Van ban khéc ¢6 lién quan.



4.2. Vé chit lwong cong viéc xdy dung (d6i chiéu véi thiét ké, tiéu chudn xdy dung
va yéu cdu ky thudt cia cong trinh xdy dung).

4.3. Vé khoi lwong céng viéc xdy dung:
Phu luc khéi lugng hoan thanh $6: CGP - CKN —P.....
4.4. Cdc y kién khdc (néu cé):

5. Keét luan:
Neéu rd0 chap nhan hay khong chap nhan nghiém thu; dong ¥ cho trién khai cac
cong viéc ti€p theo; yéu cau stra chita, hoan thién cong viéc da thuc hién va cac yéu
cau khac (néu co);

PAI DIEN CHU PAU TU PAI DIEN TU VAN GIAM SAT
(Ky tén, ghi ro ho tén, chirc vu va dong (Ky tén, ghi ro ho tén, chirc vu va dong
dd'u) dd'u)

PAI DIEN NHA THAU THI CONG PAI DIEN TU VAN THIET KE
(Ky tén, ghi ro ho tén, chirc vu va dong (Ky tén, ghi ro ho tén, chirc vu va dong
ddu) ddu)

Ghi chii:

Doi voi nguoi dugce iy quyen thi phai néu van ban iy quyeén;



	DANH MỤC BIÊN BẢN KIỂM TRA/ NGHIỆM THU CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI CỌC C…-P… 
	BM 03-NTCVXD - KIỂM TRA MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI 
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC SỐ: 01 
	1. Nội dung kiểm tra: 
	2. Các ý kiến khác: 
	3. Kết luận: 


	BM 03-NTCVXD - ĐỊNH VỊ HỐ MÓNG VÀ ĐÀO ĐẤT HỐ MÓNG ĐẾN CAO ĐỘ THIẾT KẾ  
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC SỐ: 02 
	1. Nội dung kiểm tra: 
	2. Các ý kiến: 
	3. Kết luận:  


	BM 03-NTCVXD - ĐỊNH VỊ TIM CỌC KHOAN NHỒI, HẠ ỐNG VÁCH THI CÔNG 
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC SỐ: 03 
	1. Nội dung kiểm tra: 
	2. Các ý kiến: 
	3. Kết luận: 


	BM 03-NTCVXD - LỒNG CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI TRƯỚC KHI HẠ 
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC SỐ: 04 
	1. Nội dung kiểm tra: 
	2. Các ý kiến:  
	3. Kết luận:  


	BM 03-NTCVXD - KIỂM TRA CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI  
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC SỐ: 05 
	1. Nội dung kiểm tra: 
	2. Các ý kiến:  
	3. Kết luận:  


	BM 03-NTCVXD - KIỂM TRA CÔNG TÁC VỆ SINH LỖ KHOAN TRƯỚC KHI HẠ LỒNG THÉP  
	 1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC SỐ: 06 
	1. Nội dung kiểm tra: 
	2. Các ý kiến:  
	3. Kết luận:  


	BM 03-NTCVXD - KIỂM TRA CÔNG TÁC CÔNG TÁC HẠ LỒNG CỐT THÉP.  
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC SỐ: 07 
	1. Nội dung kiểm tra: 
	2. Các ý kiến:  
	3. Kết luận:  


	BM 03-NTCVXD - KIỂM TRA CÔNG TÁC LỖ KHOAN CỌC KHOAN NHỒI TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG  
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC SỐ: 08 
	1. Nội dung kiểm tra: 
	2. Các ý kiến: 
	3. Kết luận: 


	BM 03-NTCVXD - KIỂM TRA CÔNG TÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐỔ BÊ TÔNG KHOAN NHỒI  
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC SỐ: 09 
	1. Nội dung kiểm tra: 
	2. Các ý kiến: 
	3. Kết luận: 


	BM 03-NTCVXD - KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG VÀ LẤY MẪU BÊ TÔNG CỌC KHOAN NHỒI  
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC SỐ: 10 
	1. Nội dung kiểm tra: Theo dõi đổ bê tông và lấy mẫu bê tông 
	2. Các ý kiến: 
	3. Kết luận: 


	BM 03-NTCVXD - KIỂM TRA CÔNG TÁC RÚT ỐNG VÁCH THI CÔNG KHOAN NHỒI  
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC SỐ: 11 
	1. Nội dung kiểm tra: 
	2. Các ý kiến: 
	3. Kết luận: 


	BM 03-NTCVXD - ĐẬP ĐẦU CỌC KHOAN NHỒI  
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC KIỂM TRA SỐ: PL12 
	1. Nội dung kiểm tra: 
	2. Các ý kiến:  
	3. Kết luận: 


	BM 03-NTCVXD - KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC KHOAN NHỒI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM  
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC KIỂM TRA SỐ: PL13 
	1. Nội dung kiểm tra: 
	2. Các ý kiến: 
	3. Kết luận: 


	BM 03-NTCVXD - KHOAN KIỂM TRA MÙN ĐẦU CỌC VÀ LẤY LÕI ĐỂ KIỂM TRA - CỌC…..  
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
	3.3. Đại diện Nhà thầu phụ (nếu có):……………….…………………….… 

	4. Nội dung kiểm tra: 
	4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
	4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 
	4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

	5. Kết luận và kiến nghị: 
	PHỤ LỤC KIỂM TRA SỐ: PL14 
	1. Nội dung kiểm tra: 
	  2. Các ý kiến:  
	3. Kết luận:  


	BM 03-NTCVXD - BƠM VỮA LẤP LÒNG ỐNG SIÊU ÂM CỌC KHOAN NHỒI  
	1. Tên công việc nghiệm thu: 
	2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu: 
	3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
	3.1. Đại diện Tư vấn giám sát:…………………….…………………….… 
	3.2. Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng:……….…………………….… 
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